
      SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

 TTYT KHU VỰC NINH HẢI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTYT-KD

  V/v yêu cầu báo giá

                Ninh Chử, ngày  22 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế Khu vực Ninh Hải có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua

sắm hóa chất Phục vụ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho

người dân năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Khu vực Ninh Hải. 93 Phạm

Ngọc Thạch, Tổ dân phố Khánh Sơn 1, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải; 93 Phạm Ngọc Thạch,

Tổ dân phố Khánh Sơn 1, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa.

Số điện thoại: 0259 -3873070; Email: benhvienninhhai@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Gửi theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến

Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải; 93 Phạm Ngọc Thạch, Tổ dân

phố Khánh Sơn 1, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa.

- Nhận qua email: benhvienninhhai@gmail.com nhận file mềm excel và bản

scan.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2026 đến

trước 17h ngày 03 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày

03/8/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Gói thầu Mua sắm hóa chất Phục vụ khám sức khỏe

định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026  (Phụ lục 1).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu. (Phụ lục 2)



- Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và

các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (Nếu có)

3. Địa điểm giao hàng: Khoa Dược - TB - VTYT, 93 Phạm Ngọc Thạch, Tổ

dân phố Khánh Sơn 1, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa.

Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo

chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 05 ngày, kể từ ngày đơn vị đặt

hàng. 

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng, kể từ khi nghiệm thu

hàng hóa.

6. Các thông tin khác :

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi

phí khác (nếu có).

- Thư yêu cầu báo giá này được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia https://muasamcong.mpi.gov.vn và trang thông tin điện tử của đơn vị

https://trungtamyteninhhai.com

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin:

+ Tên đơn vị tham gia báo giá;

+ Tên gói thầu báo giá;

+ Người nhận: Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải; 93 Phạm

Ngọc Thạch, Tổ dân phố Khánh Sơn 1, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa; SĐT:

0259.3873070.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các nhà thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng trên website 

https://trungtamyteninhhai.com

https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Lưu VT, KD-TB-VTYT.

      GIÁM ĐỐC

       Trần Văn Hương

https://muasamcong.mpi.gov.vn
https://trungtamyteninhhai.com
https://trungtamyteninhhai.com


     SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

TTYT KHU VỰC NINH HẢI

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1- DANH MỤC HÓA CHẤT PHỤC VỤ KHÁM SỨC KHỎE

ĐỊNH KỲ VÀ KHÁM SÀNG LỌC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN NĂM

2026 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NINH HẢI

(Đính kèm công văn số       /TTYT-KD ngày 22/7/2026)

STT Tên hàng hóa

Mô tả yêu cầu về

tính năng, thông

số kỹ thuật và

các thông tin liên

quan về kỹ thuật

Hãng sản xuất Xuất xứ
Đơn vị

tính

Số

lượng

1
Hóa chất định lượng 

Glucose
10 lọ x 44 ml

Erba Lachema

S.R.O
CH Séc Hộp 6

2
Hóa chất định lượng 

Urea

R1: 5 lọ x 44 ml;

R2: 5 lọ x 11 ml

Erba Lachema

S.R.O
CH Séc Hộp 11

3
Hóa chất định lượng 

Creatinine

R1: 5 lọ x 44 ml;

R2: 5 lọ x 11ml

Erba Lachema

S.R.O
CH Séc Hộp 10

4
Hóa chất định lượng 

AST/GOT

R1: 6 lọ x 44 ml;

R2: 6 lọ x 11 ml

Erba Lachema

S.R.O CH Séc Hộp 10

5
Hóa chất định lượng 

ALT/GPT

R1: 6 lọ x 44 ml;

R2: 6 lọ x 11 ml

Erba Lachema

S.R.O CH Séc Hộp 10

6

Test thử nước tiểu 10 

thông số

Acon Biotech

(Hangzhou) Co.,

Ltd

Trung

Quốc
Test 1000

7

Hóa chất pha loãng máy

huyết học 33 thông số 

(hoặc tương đương 

Isotonac3)

18 lít
Nihon Kohden

Tomioka

Corporation

Nhật Can 90

8

Hóa chất ly giải 3 thành

phần hồng cầu máy 

huyết học 33 thông số 

(hoặc tương đương 

Hemolynac 310)

250 ml

Nihon Kohden

Tomioka

Corporation

Nhật

Chai

/Lọ/

Can
14

9

Hóa chất ly giải 5 thành

phần hồng cầu máy 

huyết học 33 thông số 

(hoặc tương đương 

Hemolynac 510)

250 ml

Nihon Kohden

Tomioka

Corporation

Nhật

Chai

/Lọ/

Can
14



10

Hóa chất rửa máy huyết

học 33 thông số (hoặc 

tương đương Cleanac 

710)

2 lít

Nihon Kohden

Tomioka

Corporation

Nhật

Chai/

Lọ/

Can
7

11

Hóa chất rửa mạnh máy

huyết học 33 thông số 

(hoặc tương đương 

Cleanac 810)

3 lọ x 15 ml

Nihon Kohden

Tomioka

Corporation

Nhật Hộp 2

12
Hóa chất thử nhóm máu

hệ ABO (Anti A)
10 ml

Lorne

Laboratories Ltd
Anh Lọ 207

13
Hóa chất thử nhóm máu

hệ ABO (Anti B)
10 ml

Lorne

Laboratories Ltd
Anh Lọ 207

14
Hóa chất định lượng 

Uric Acid
10 lọ x 44 ml

Erba Lachema

S.R.O
CH Séc Hộp 1

15
Hóa chất định lượng 

Calcium
10 x 12 ml

Erba Lachema

S.R.O
CH Séc Hộp 1

16

Hóa chất định lượng 

HDL Cholesterol (hoặc 

tương đương HDLC)

R1: 4 lọ x 30 ml;

R2: 4 lọ x 10 ml

Erba Lachema

S.R.O
CH Séc Hộp 3

17
Xét nghiệm Định lượng

HbA1C với chất ly giải

1 x 60 mL + 1 x

20 mL; HbA1c

Diluent:

4 x 60 mL

Uma Co., Ltd Nhật Hộp 1

18
Hóa chất định lượng 

Iron (Sắt huyết thanh)

6x60mL +

6x17mL

Kinetik Bilisim

Diagnotil

Anonim Sirketi

Thổ Nhĩ

Kỳ
Hộp 1

19

Hóa chất rửa mạnh máy

huyết học 33 thông số 

(hoặc tương đương 

Cleanac 810)

3 lọ x 15 ml

Nihon Kohden

Tomioka

Corporation

Nhật Hộp 1

20

Hóa chất kiểm chứng 

cho các xét nghiệm sinh

hóa thường quy mức 1 

(hoặc tương đương 

Control Serum 1)

≥5ml
Bio-Rad

Laboratories Inc
Mỹ

Chai/

Lọ
3

21

Hóa chất kiểm chứng 

cho các xét nghiệm sinh

hóa thường quy mức 2 

(hoặc tương đương 

Control Serum 2)

5ml
Bio-Rad

Laboratories Inc
Mỹ

Chai/

Lọ
5

22
Test thử kháng thể viêm

gan C - Anti HCV

InTec Products,

Inc

Trung

Quốc
Test 300

23

Test ma túy 5 chất gây 

nghiện (AMP -THC -

MOP -COD -HER)

Assure Tech 

(Hangzhou) Co.,

Ltd,

Trung

Quốc
Test 1000



24

Test thử kháng thể HIV

(hoặc tương đương 

STANDARDTM Q HIV 

1/2 Ab 3-Line Test)

SD Biosenser

InC-

Hàn

Quốc

Test 50

Tổng cộng: 24 mặt hàng



                                                      PHỤ LỤC 2

Mẫu báo giá của Trung tâm Y tế Khu vực Ninh Hải

(Đính kèm công văn số:     /TTYT-KD ngày     /    /2026)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             ………, ngày       tháng    năm 2026
Địa chỉ:

Email:

Tel:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Khu vực Ninh Hải

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Khu vực Ninh Hải, chúng tôi …… .[ghi tên, địa

chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên

liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

ST

T

Danh mục

hàng hóa

Mô tả yêu cầu

về tính năng,

thông số kỹ

thuật và các

thông tin liên

quan về kỹ

thuật

Ký, mã,

nhãn hiệu,

model,

hãng sản

xuất

Mã HS

(nếu

có)

Xuất

xứ

Hãng

sản

xuất

Đơn

vị

tính

Số

lượng/

khối

lượng

Đơn giá

(VNĐ)

(Có VAT)

Thành

tiền

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2026 

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về

doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 …., ngày….... tháng      năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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